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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	7871
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	7872
	Đoàn Văn Thái
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	3 
	7877
	Hoàng Thị Thùy Nhung
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	4 
	7878
	Phan Văn Huỳnh
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5 
	7884
	Phạm Ngọc Vinh
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	6 
	7886
	Dưỡng hữu Duy
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7 
	7888
	Phan Thanh Hải
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	7889
	Nguyễn Thanh Hải
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	7892
	Vy Thị Điệp
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	10 
	7893
	Cao Văn Sinh
	Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	11 
	7894
	Lê Xuân Ngọc
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	7894
	Lê Xuân Ngọc
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	7899
	Nguyễn thị Thu Huyền
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14 
	7943
	Hoàng Dạ Ly
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	15 
	7943
	Hoàng Dạ Ly
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	16 
	7959
	Võ Ngọc Sơn
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	7959
	Võ Ngọc Sơn
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	7961
	Nguyễn văn Thành
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	7961
	Nguyễn văn Thành
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	7971
	Dương Anh
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	7971
	Dương Anh
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	7973
	Nguyễn Duy Hòa
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	7973
	Nguyễn Duy Hòa
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	7974
	Nguyễn Thị Hải Tến
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	7974
	Nguyễn Thị Hải Tến
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	7976
	Nguyễn Ngọc Lễ
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	7976
	Nguyễn Ngọc Lễ
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	7978
	Nguyễn văn Ninh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	7978
	Nguyễn văn Ninh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	7987
	Trần Nhật Quang
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	31 
	7988
	Đinh Nam Danh
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	7990
	Giả Đức Nhật
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	33 
	7992
	Lê Xuân Hoàng
	Thanh  Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	34 
	7993
	Hoàng Văn Sơn
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	35 
	7995
	Nguyễn Thị Vân
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	36 
	7996
	Phạm Đức Toàn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	37 
	7997
	Nguyễn Văn Đức
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	38 
	7998
	Hà Ngọc Minh
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	39 
	7999
	Nguyễn Văn Long
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40 
	8004
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	41 
	8005
	Nguyễn Văn Hùng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42 
	8007
	Trần Thị Kim Lý
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	43 
	8008
	Hoàng Thị Thanh Hoài
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	44 
	8009
	Nguyễn Văn Tuấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45 
	8010
	Trần thị Thuận
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	46 
	8011
	Từ Đình Quang
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	47 
	8013
	Lê Văn Song
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	48 
	8015
	Nguyễn Thái Nam
	Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	49 
	8016
	Nguyễn thị Bé
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	50 
	8017
	Võ Hà Phương
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	51 
	8018
	Võ Thị Khánh Linh
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	52 
	8019
	Lê Công Tuấn
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	53 
	8020
	Quách Sĩ Phương
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	54 
	8021
	Nguyễn Đức Thắng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	55 
	8022
	Nguyễn Duy Quang
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	56 
	8025
	Trần thị Bích Thủy
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	57 
	8903
	Trần xuân Phương
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


